
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM

TT Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
Địa chỉ thường trú Nơi đào tạo Chuyên ngành 

1 Đỗ Tuấn Anh 21/10/1989 Nam
Xóm 3, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà 

Nội
Đại học quốc gia Hà Nội

Công nghệ điện tử viễn 

thông

2 Lê Tuấn Anh 25/5/1987 Nam
16A Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà 

Nội
ĐH Bách khoa Hà Nội Toán tin ứng dụng

3 Lê Tuấn Anh 6/8/1990 Nam
20 Linh Quang A, Văn 

Chương, Đống Đa, Hà Nội
Đại học Bách khoa Hà Nội Điện tử viễn thông

4 Nguyễn Thế Anh 28/5/1989 Nam
Cụm 7, Vĩnh Quỳnh, Thanh 

Trì, Hà Nội
Học viện công nghệ BCVT Kỹ thuật điện tử viễn thông

5 Nguyễn Tuấn Anh 12/2/1989 Nam
Tổ 5, Phường Nghĩa Đô, Cầu 

Giấy, Hà Nội

Đại học công nghệ quốc gia 

Nga MATI
Công nghệ thông tin

6 Tống Văn Ánh 16/4/1989 Nam
37D1, Ngõ 20, Hồ Tùng Mậu, 

Hà Nội

Đại học công nghệ, Đại học 

quốc gia Hà Nội
Công nghệ cơ điện tử

7 Nguyễn Chí Bách 16/9/1989 Nam
An Phú, Thị trấn Trúc Sơn, 

Chương Mỹ, Hà Nội
Đại học Bách khoa Hà Nội Điện tử viễn thông

8 Trần Mạnh Chiến 25/9/1991 Nam
Minh Thuận, Vụ Bản, Nam 

Định
Đại học Kinh tế quốc dân Khoa học máy tính 

9 Nguyễn Hoành Chúc 16/10/1990 Nam
147 Triều Khúc, Thanh Xuân, 

Hà Nội
Học viện công nghệ BCVT Kỹ thuật điện tử viễn thông

10 Nguyễn Đức Cường 14/3/1984 Nam

P30 A12 Tầng 2 Khu tập thể 

Văn Chương, Văn Miếu, Đống 

Đa, Hà Nội

Học viện công nghệ BCVT Điện tử viễn thông

11 Nguyễn Kiên Cường 1/9/1987 Nam
Số 7, Ngõ 133 Hoa Bằng, Cầu 

Giấy, Hà Nội

Đại học kinh doanh và công 

nghệ Hà Nội
Công nghệ thông tin

12 Nguyễn Văn Cường 1/8/1991 Nam
Nguyên Xá, Minh Khai, Từ 

Liêm, Hà Nội

Đại học công nghiệp Hà 

Nội
Công nghệ thông tin

13 Vũ Cao Cường 29/5/1989 Nam
Phố Bắc Ninh, Phường Ninh 

Sơn, Thành phố Ninh Bình
Đại học Bách khoa Hà Nội Điện tử viễn thông
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14 Phạm Văn Đam 13/8/1989 Nam
Thái Thành, Thái Thụy, Thái 

Bình
Đại học Bách khoa Hà Nội Điện tử viễn thông

15 Văn Tấn Đạt 2/5/1988 Nam
SN 10, Thôn 4, Xã Bình Hòa, 

Krong Ân, DakLak
Đại học Bách khoa Hà Nội Kỹ thuật điện tử viễn thông

16 Lê Đức Diện 23/7/1991 Nam
Trường Thịnh, Trường Yên, 

Hoa Lư, Ninh Bình
Học viện công nghệ BCVT Điện tử viễn thông

17 Vũ Minh Điển 7/7/1986 Nam

Nhà 142, Tổ 29A, Phường 

Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng 

Mai, Hà Nội

Đại học Bách khoa Hà Nội Điện tử viễn thông

18 Nguyễn Thị Hồng Doanh 17/7/1988 Nữ
Số 16/612 La Thành, Giảng 

Võ, Ba Đình, Hà Nội
Học viện công nghệ BCVT Kỹ thuật điện tử viễn thông

19 Hoàng Vi Dự 26/8/1989 Nữ
Đồng Lương, Cẩm Khê, Phú 

Thọ
Học viện công nghệ BCVT Công nghệ thông tin

20 Nguyễn Tiến Dũng 2/12/1985 Nam
234 Nguyễn Văn Cừ, Long 

Biên, Hà Nội
Đại học Bách khoa Hà Nội Điện tử viễn thông

21 Đàm Thị Thùy Dương 3/2/1988 Nữ
Xóm 1, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà 

Nội
Học viện công nghệ BCVT Công nghệ thông tin

22 Nguyễn Thị Thùy Dương 11/10/1989 Nữ
Số 36, Tổ 31, Ngõ 46, Phường 

Bồ Xuyên, Thái Bình
Đại học Điện lực Điện tử viễn thông

23 Nguyễn Thị Hải Hà 16/4/1982 Nữ

Khu tập thể trường ĐH công 

nghiệp, Minh Khai, Từ Liêm, 

Hà Nội

ĐH giao thông vận tải

Học viện kỹ thuật quân sự

Vô tuyến điện và thông tin 

liên lạc

Thạc sỹ Kỹ thuật điện tử

24 Lê Thị Thúy Hằng 6/12/1983 Nữ
45 Trần Nhật Duật, Quang 

Trung, Hà Đông, Hà Nội
Đại học Bách khoa Hà Nội Điện tử viễn thông

25 Nguyễn Văn Hiến 3/7/1985 Nam Châu Can, Phú Xuyên, Hà Nội Đại học Bách khoa Hà Nội Kỹ thuật điện tử viễn thông

26 Nguyễn Thị Hiền 15/6/1990 Nữ
Thịnh Lộc, Hậu Lộc, Thanh 

Hóa
Đại học Bách khoa Hà Nội Điện tử viễn thông

27 Ngô Duy Hiển 19/6/1989 Nam
87 ngõ Thổ Quan, Khâm 

Thiên, Đống Đa, Hà Nội
Đại học Bách khoa Hà Nội Công nghệ thông tin

28 Nguyễn Tuấn Hiệp 27/10/1985 Nam
Láng Hạ, Ba Đình, Đống Đa, 

Hà Nội
Đại học Giao thông vận tải Kỹ thuật viễn thông

29 Phan Chính Hoa 17/8/1990 Nữ
Số 2, Ngõ 1194, Phố chùa 

Láng, Hà Nội
Học viện công nghệ BCVT

Kỹ sư kỹ thuật điện tử viễn 

thông



30 Trịnh Văn Hoài 3/4/1990 Nam
Xóm 7, Xã Trung An, Vũ Thư, 

Thái Bình
Đại học Quy Nhơn Điện tử viễn thông

31 Nguyễn Văn Hoàn 3/3/1981 Nam

Quỳnh Hoàng, Quỳnh Phụ, 

Thái Bình Đại học Bách khoa Hà Nội Thạc sỹ điện tử viễn thông 

32 Đinh Việt Hoàng 10/7/1990 Nam
Phường Thạch Linh, Thành 

phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
Đại học Bách khoa Hà Nội Công nghệ thông tin

33 Lê Cao Hoàng 19/10/1990 Nam
Thị trấn Ân Thi, Ân Thi, Hưng 

Yên
Đại học Bách khoa Hà Nội Điện tử viễn thông

34 Ngô Sỹ Hoàng 27/9/1987 Nam
Xóm Mỹ Hậu, xã Đông Hưng, 

TP.Vinh, Nghệ An
Học viện công nghệ BCVT Kỹ thuật điện tử viễn thông

35 Nguyễn Thạc Hùng 2/9/1988 Nam
Tân Quang, Hương Sơn, Tân 

Kỳ, Nghệ An
Học viện công nghệ BCVT Điện tử viễn thông

36 Nguyễn Văn Hùng 10/6/1991 Nam
Trung Hòa, Hòa Sơn, Hiệp 

Hòa, Bắc Giang
Đại học sư phạm Hà Nội 2 Tin học

37 Hoàng Việt Hưng 1/3/1989 Nam
Khu 9, Thị trấn Hùng Sơn, 

Lâm Thao, Phú Thọ
Học viện công nghệ BCVT Kỹ thuật điện tử viễn thông

38 Nguyễn Thị Hường 6/5/1990 Nữ
Thiệu Giang, Thiệu Hóa, 

Thanh Hóa
Đại học Bách khoa Hà Nội Điện tử viễn thông

39 Trần Xuân Huy 22/11/1990 Nam
28 ngõ 134 Trương Định, quận 

Hai Bà Trưng, Hà Nội
Đại học Bách khoa Hà Nội Điện tử viễn thông

40 Đào Thanh Huyền 14/1/1990 Nữ
Đồng Tử 1, Phường Phù Liễn, 

Kiến An, Hải Phòng
Học viện công nghệ BCVT Kỹ thuật điện tử viễn thông

41 Phạm Huy Kết 20/10/1989 Nam
181B Phùng Khoang, Từ Liêm, 

Hà Nội
Học viện công nghệ BCVT Điện tử viễn thông

42 Trương Văn Kết 20/1/1990 Nam Đại học Bách khoa Hà Nội Điện tử viễn thông

43 Mai Văn Khánh 23/1/1990 Nam
Ninh Hòa, Ninh Giang, Hải 

Dương
Viện đại học Mở Hà Nội Điện tử viễn thông

44 Đỗ Văn Khiêm 12/1/1988 Nam
SN63 Ngõ 101/11 Thanh Nhàn, 

Hai Bà Trưng, Hà Nội
Đại học Bách khoa Hà Nội Kỹ thuật điện tử viễn thông

45 Mai Đức Liên 1/1/1984 Nam
P201, B10 Mai Động, Hoàng 

Mai, Hà Nội
Đại học Bách khoa Hà Nội Điện tử viễn thông

46 Nông Thùy Linh 7/9/1989 Nữ
Hợp Thành, Cao Lộc, Lạng 

Sơn
Học viện công nghệ BCVT Kỹ thuật điện tử viễn thông

47 Nguyễn Thị Ngọc Linh 19/3/1989 Nữ
368 Mạc Đăng Doanh, Dương 

Kinh, Hải Phòng
Học viện công nghệ BCVT Kỹ thuật điện tử viễn thông



48 Vi Ngọc Linh 13/2/1980 Nam
Phường Nông Tiến, Tuyên 

Quang
Học viện công nghệ BCVT Điện tử viễn thông

49 Nguyễn Nam Long 11/5/1989 Nam Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội Học viện công nghệ BCVT Kỹ thuật điện tử viễn thông

50 Nguyễn Việt Long 15/10/1984 Nam
Số 129 Lạch Tray, Ngô Quyền, 

Hải Phòng
Đại học Bách khoa Hà Nội Điện tử viễn thông

51 Phạm Văn Long 2/8/1990 Nam
Xã Tây Sơn, Tiền Hải, Thái 

Bình
Đại học Bách khoa Hà Nội Điện tử viễn thông 

52 Trần Minh 14/8/1985 Nam
6A Ngõ Lý Thường Kiệt, Hà 

Nội

Cơ quan giáo dục Đại học 

chuyên nghiệp quốc gia 

Trường Đại học kỹ thuật 

điện quốc gia, Sankt- 

Peterburg

Thạc sỹ kỹ thuật và công 

nghệ chuyên ngành tin học 

và kỹ thuật máy tính

53 Nguyễn Trọng Nam 20/4/1987 Nam
Công Đình, Đình Xuyên,

 Gia Lâm, Hà Nội
Đại học Bách khoa Hà Nội Điện tử viễn thông

54 Trần Văn Năm 26/3/1988 Nam
Du Nội, Mai Lâm, Đông Anh, 

Hà Nội
Đại học Bách khoa Hà Nội Công nghệ thông tin

55 Trần Quang Nghĩa 23/8/1988 Nam
P513 A3 Thanh Xuân Bắc, 

Thanh Xuân, Hà Nội
Học viện kỹ thuật quân sự Điện tử viễn thông

56 Lê Trung Ngọc 19/5/1973 Nam

Căn hộ 07 Nhà B13 - TTQĐ 

Khu C, Binh đoàn 11, phường 

Khương Đình, Thanh Xuân, Hà 

Nội

Đại học Bách khoa Hà Nội

Kỹ sư tin học

Kỹ sư điện tử viễn thông

Thạc sỹ công nghệ thông tin

57 Cao Văn Nhất 30/10/1988 Nam
Khu tập thể địa chất A, Tân 

Quang, Văn Lâm, Hưng Yên
Đại học Bách khoa Hà Nội Kỹ thuật điện tử viễn thông

58 Phạm Bá Phúc 30/10/1989 Nam
Số 70, Tổ 12, Phường Phú 

Lương, Quận Hà Đông, Hà Nội
Học viện công nghệ BCVT Kỹ thuật điện tử viễn thông

59 Đỗ Thị Quy 7/1/1988 Nữ
Thôn 8 Hy Cương, Việt Trì, 

Phú Thọ
Học viện công nghệ BCVT Kỹ thuật điện tử viễn thông

60 Nguyễn Thị Quỳnh 12/2/1990 Nữ Yên Tiến, Ý Yên, Nam Định Học viện công nghệ BCVT Công nghệ thông tin

61 Nguyễn Hữu Sơn 27/9/1990 Nam
Đông Yên, Đông Phong, Yên 

Phong, Bắc Ninh
Đại học Bách khoa Hà Nội Điện tử viễn thông

62 Vũ Đức Tấn 2/7/1987 Nam

Số 21, Ngõ 203, Đường Hồng 

Hà, Phường Phúc Tân, Quận 

Hoàn Kiếm, Hà Nội

ĐH Bách khoa Hà Nội Kỹ sư điện tử viễn thông



63 Cao Thiện Thắng 6/12/1989 Nam

P906 Chung cư 206 Nguyễn 

Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà 

Nội

Đại học công nghệ Đại học 

quốc gia Hà Nội

Công nghệ điện tử viễn 

thông

64 Vương Đình Thắng 3/9/1985 Nam
Thôn Trung, Xã Tây Tựu, Từ 

Liêm, Hà Nội
Đại học Bách khoa Hà Nội Điện tử viễn thông

65 Nguyễn Tất Thành 24/12/1989 Nam
Hương Canh, Bình Xuyên, 

Vĩnh Phúc
Học viện công nghệ BCVT Kỹ thuật điện tử viễn thông

66 Trần Tiến Thành 25/5/1990 Nam Đại học Bách khoa Hà Nội Điện tử viễn thông

67 Lương Đức Thọ 25/10/1991 Nam
Xã Kỳ Sơn, Huyện Tứ Kỳ, Hải 

Dương
Đại học Giao thông vận tải

Kỹ thuật điện từ, truyền 

thông

68 Lã Hà Thu 3/4/1990 Nữ
Số 104 Đường Trần Phú, Thị 

trấn Nam Sách, Hải Dương
Học viện công nghệ BCVT Kỹ thuật điện tử viễn thông

69 Mai Văn Thược 14/6/1990 Nam
Thôn Qua Bộ, xã Liên Hồng, 

Gia Lộc, Hải Dương
Đại học Bách khoa Hà Nội Điện tử viễn thông

70 Nguyễn Thu Thủy 28/10/1986 Nữ
Xóm 12 Ngọc Mạch, Xuân 

Phương, Từ Liêm, Hà Nội
Học viện công nghệ BCVT Công nghệ thông tin

71 Bùi Văn Thuyết 24/8/1989 Nam
Kiến Xá, Nguyên Xá, Vũ Thư, 

Thái Bình
Đại học Bách khoa Hà Nội Công nghệ thông tin

72 Nguyễn Văn Tiến 5/5/1983 Nam
Tĩnh Xá, Phú Hòa, Lương Tài, 

Bắc Ninh
Đại học Bách khoa Hà Nội Điện tử viễn thông

73 Phạm Văn Tiến 5/5/1983 Nam Đại học Bách khoa Hà Nội Điện tử viễn thông

74 Trịnh Hùng Tín 1/6/1989 Nam
Thôn Độ Lân, Xã Tuyết Nghĩa, 

Quốc Oai, Hà Nội
Đại học Bách khoa Hà Nội Kỹ thuật điện tử viễn thông

75 Nguyễn Đình Tình 7/4/1988 Nam

Xóm Phú Nhuận I, xã Thanh 

Ngọc, Thanh Chương, Nghệ 

An

ĐH Bách khoa Hà Nội Công nghệ thông tin

76 Nguyễn Đức Toàn 24/10/1981 Nam
Thôn Lưu Phái, Xã Ngũ Hiệp, 

Huyện Thanh Trì, Hà Nội

Đại học công nghệ Đại học 

quốc gia Hà Nội
Thạc sĩ công nghệ thông tin

77 Nguyễn Thị Phong Toàn 5/11/1976 Nữ
44 Tổ 27, Quan Hoa, Cầu Giấy, 

Hà Nội
Đại học Bách khoa Hà Nội Điện tử viễn thông

78 Nguyễn Thị Huyền Trang 13/6/1989 Nữ
Thục Luyện, Thanh Sơn, Phú 

Thọ
Học viện công nghệ BCVT Công nghệ thông tin

79 Trần Đình Trị 10/8/1986 Nam ĐH Bách khoa Hà Nội

- Kỹ sư ĐTVT

- Thạc sỹ kỹ thuật viễn thông

-Kỹ sư kinh tế 



80 Lý Đặng Quốc Trọng 8/3/1989 Nam
Việt Quang, Bắc Quang, Hà 

Giang
Học viện công nghệ BCVT Kỹ thuật điện tử viễn thông

81 Nguyễn Văn Trường 19/7/1990 Nam
An Phòng, Quang Phục, Tứ 

Kỳ, Hải Dương
Đại học Bách khoa Hà Nội Điện tử viễn thông

82 Vũ Văn Tú 9/2/1980 Nam
Quan Thổ, Phường Ô Chợ 

Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội
ĐH quốc gia

Khoa công nghệ - ĐH quốc 

gia (1999 - 2002)

Khoa CNTT - Học viễn Kỹ 

thuật quân sự (2003-2007)

83 Ngô Duy Tú 2/1/1986 Nam
Số 9/12 Ngõ 93 Giáp Nhị, 

thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
Đại học Bách khoa Hà Nội Điện tử viễn thông

84 Lê Minh Tuấn 14/5/1983 Nam
44 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà 

Nội

Liên kết ĐH Bách khoa Hà 

Nội và ĐH kỹ thuật điện 

Sain Petersburg

Khoa học máy tính 

85 Lê Lương Tuấn 12/8/1979 Nam

P216, Nơ 16 Khu đô thị Pháp 

Vân, Tứ Hiệp, Hoàng Liệt, 

Hoàng Mai, Hà Nội

Đại học Bách khoa Hà Nội Điện tử viễn thông

86 Nguyễn Tiến Tùng 17/9/1989 Nam 74 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội Học viện công nghệ BCVT Công nghệ thông tin

87 Phan Thanh Tùng 20/4/1990 Nam
Phường Yên Văn, Thành phố 

Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
Đại học Bách khoa Hà Nội Điện tử viễn thông

88 Phí Thanh Tùng 5/12/1990 Nam
44/115 Tổ 45 phường Định 

Công, Hoàng Mai, Hà Nội
Học viện công nghệ BCVT Kỹ thuật điện tử viễn thông

89 Từ Ngọc Tùng 27/12/1989 Nam
Cầu Lê, Tiến Đức, Hưng Nhân, 

Hưng Hà, Thái Bình

Đại học công nghiệp Hà 

Nội

Công nghệ kỹ thuật điện tử, 

truyền thông

90 Vũ Mạnh Tưởng 10/12/1990 Nam Thái Sơn, An Lão, Hải Phòng Đại học Bách khoa Hà Nội Điện tử viễn thông

91 Tống Quốc Việt 28/4/1990 Nam
Tống Xá, Yên Cường, Ý Yên, 

Nam Định
Đại học Bách khoa Hà Nội Điện tử viễn thông

92 Nguyễn Phồn Vinh 15/3/1989 Nam
32 chùa Láng, Đống Đa, Hà 

Nội

Đại học kinh doanh và công 

nghệ Hà Nội
Công nghệ thông tin

93 Nguyễn Đặng Hoàng Vũ 26/1/1990 Nam Việt Đoàn, Tiên Du, Bắc Ninh Đại học Bách khoa Hà Nội Điện tử viễn thông

94 Bùi Thị Xuân 21/7/1989 Nữ Cấn Hữu, Quốc Oai, Hà Nội Đại học Bách khoa Hà Nội Điện tử viễn thông


